
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Nguyện vọng Ghi chú

1 Trần Nhật Anh 09/02/2007 Đắk Lắk Nam Tày NV1

2 Y Bão Hmok 27/07/2005 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

3 Y' Biểu B.dap 13/11/2004 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

4 H : Chiếc Bkrông 30/09/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

5 Y Chot Kmăn 15/05/2005 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

6 H Đa Ja 12/04/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

7 Y Đi Mô Thê Jiê 19/07/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

8 Lý Thị Dúa 08/03/2006 Đắk Nông Nữ Mông NV1

9 Nguyễn Sỹ Đương 02/12/2007 Đắk Lắk Nam Kinh NV1

10 H Duyn B' Krông 23/10/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

11 Y: Hậu Yôk R'la 02/12/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

12 Thái Triêk Việt Hoàng 10/10/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

13 Vương Thị Thu Hồng 22/08/2007 Đắk Lắk Nữ Nùng NV1

14 Y' Hưng Knul 25/05/2007 Đắk Lắk Nam Ê-đê NV1

15 H' Joel Kmăn 18/09/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

16 Y' Khang - Buôn Yă 03/03/2007 Đắk Lắk Nam Ê-đê NV1

17 Y Khoanh Trei 02/03/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

18 Ma Thị Le 12/12/2006 Đắk Nông Nữ Mông NV1

19 Trương Văn Long 26/11/2006 Cao Bằng Nam H'Mông NV1

20 H Luyến Sruk 29/03/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

21 Y - Manh Je 06/12/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

22 Giàng Seo Mau 01/06/2005 Lào Cai Nam H'Mông NV1

23 Y: Mút Pang Ting 02/10/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

24 Nguyễn Trúc Ngân 05/04/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh NV1

25 Từ Nguyễn Thảo Nguyên 28/04/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh NV1

26 Trần Thị Quỳnh Như 27/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh NV1

27 H Nương Trei 03/04/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

28 Y Phi Lê Môn Ndu 14/12/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

29 Tôn Như Quỳnh 09/06/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh NV1

30 H' Sa Ra Trei 13/03/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

31 Y Tâm Buôn Krông 07/11/2005 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

32 Lưu Văn Thái 25/05/2007 Đắk Lắk Nam Kinh NV1

33 Y Thoan Tơr 17/05/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

34 H Thủy Hdruê 05/01/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

35 H Tích Srũk 18/10/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

36 H' Tín Kră Janh 05/09/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

37 H Trâm Ntơr 01/05/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

38 Y - Trem Hmok 29/09/2007 Đắk Lắk Nam Ê-đê NV1

39 Triệu Đức Trí 24/04/2007 Đắk Lắk Nam Nùng NV1

40 Y Tứ Pang Ting 12/04/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

41 Võ Nguyễn Anh Vinh 06/08/2007 Bình Thuận Nam Kinh NV1

42 Lò Xuân Vũ 10/09/2007 Đắk Nông Nam Mường NV1

43 Ngân Văn Vũ 02/09/2006 Đắk Lắk Nam Mường NV1

44 Nguyễn Đăng Vương 28/08/2007 Bình Định Nam Kinh NV1

45 H Xoan Rơ Lưk 14/03/2004 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

46 H Yên Ndu 17/11/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1
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